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Phân công

 bộ môn hướng dẫn

Phân công

 giảng viên hướng dẫn Mã giảng viên

1 Đinh Tuyết Nhi 675806 K67TMĐTB  Marketing Đặng Thị Kim Hoa MKT12

2 Vũ Hải Hậu 675379 K67QTKDC  Marketing Nguyễn Trọng Tuynh MKT17

3 Phí Thị Quỳnh Anh 675138 K67TMDTB  Marketing Nguyễn Văn Hướng MKT16

4 Hoàng Ngọc Hà 676397 K67LOGISF  Marketing Nguyễn Anh Trụ MKT01

5 Nguyễn Văn Tuấn Anh 675134 K67TMDTB  Marketing Đỗ Thị Tuyết Mai MKT18

6 Nguyễn Thị Loan 676586 K67LOGISF  Marketing Nguyễn Trọng Tuynh MKT17

7 Nguyễn Kiều Anh 672411 K67KEKTB  Marketing Bùi Hồng Quý MKT13

8 Nguyễn Trịnh Vân Nhi 675819 K67QTMA  Marketing Trần Hữu Cường MKT05

9 Hoàng Quỳnh Ngân 6651366 K66QTMA  Marketing Nguyễn Văn Hướng MKT16

10 Trần Quang Vinh 676189 K67TMDTB  Marketing Đỗ Thị Tuyết Mai MKT18

11 Nguyễn Đức Trung 6652636 K66QTMA  Marketing Đặng Thị Kim Hoa MKT12

12 Nguyễn Đình Vũ 6652562 K66QTMA  Marketing Trần Thị Mai Phương MKT20

13 Phạm Hoàng Hải 675349 K67QTMA  Marketing Trần Thị Thu Hương MKT16

14 Nguyễn Mạnh Hà 675333 K67QTMA  Marketing Trần Thị Thu Hương MKT16

15 Lê Minh Anh 675090 K67TMĐTA  Marketing Đỗ Thị Tuyết Mai MKT18

16 Nguyễn Phương Thảo 675995 K67TMDTB  Marketing Nguyễn Anh Trụ MKT01

17 Dương Thùy Linh 6651134 K66QTMA  Marketing Vũ Thị Hằng Nga MKT19

18 Dương Thanh Thảo 675985 K67TMĐTB  Marketing Đỗ Thị Mỹ Hạnh MKT15

19 Nguyễn Đức Quí 6660142 K66QTKDA  Marketing Vũ Thị Hằng Nga MKT19

20 Nguyễn Văn Hùng 675462 K67QTKDB  Marketing Nguyễn Trọng Tuynh MKT17

21 Nguyễn Khánh Linh 675588 K67TMDTA  Marketing Vũ Thị Hằng Nga MKT19

22 Nguyễn Văn Toàn 676077 K67TMDTB  Marketing Đỗ Thị Mỹ Hạnh MKT15

23 Mai Thị Phương Thảo 675994 K67TMDTB  Marketing Nguyễn Văn Hướng MKT16

24 Đỗ Hoàng Long 675661 K67QTMA  Marketing Nguyễn Anh Trụ MKT01

25 Đinh Khương Tú 674524 K67TMDTA  Marketing Trần Hữu Cường MKT05

26 Đặng Bá Nam 675734 K67TMDTB  Marketing Trần Thị Thu Hương MKT16

27 Nguyễn Thị Lan 675570 K67TMDTA  Marketing Trần Hữu Cường MKT05

28 Dương Minh Ngọc 675765 K67TMDTA  Marketing Bùi Hồng Quý MKT13

29 Nguyễn Tuấn Minh 675712 K67TMĐTB  Marketing Đỗ Thị Mỹ Hạnh MKT15

30 Lê Hồng Đức 675260 K67QTMA  Marketing Đặng Thị Kim Hoa MKT12

31 Nguyễn Thị Phương Thảo 675999 K67TMDTB  Marketing Bùi Hồng Quý MKT13

32 Lưu Thu Thảo 673413 K67KEKTB Kế toán QT& kiểm toán Lại Phương Thảo KEQ06

33 Phạm Ngọc Ánh 6661342 K66KEKTA Kế toán QT& kiểm toán Lê Thanh Hà KEQ02

34 Nguyễn Thị Ngọc Anh 672427 K67KEKTB Kế toán QT& kiểm toán Trần Quang Trung KEQ07

35 Đào Thị Khánh Huyền 672858 K67KEKTA Kế toán QT& kiểm toán Bùi Thị Mai Linh KEQ01

36 Phan Thị Hoài Thư 673469 K67KTKEB Kế toán QT& kiểm toán Vũ Thị Hải KEQ10

37 Trần Ngọc Anh 672465 K67KEKTB Kế toán QT& kiểm toán Bùi Thị Mai Linh KEQ01

38 Lê Ngọc Ánh 672481 K67KEKTB Kế toán QT& kiểm toán Lại Phương Thảo KEQ06

39 Nguyễn Trí Việt 6661325 K66KEKTA Kế toán QT& kiểm toán Lê Thanh Hà KEQ02

40 Chu Văn Huấn 654428 K65KEKTC Kế toán QT& kiểm toán Vũ Thị Hải KEQ10

41 Trần Thị Kiều Oanh 673274 K67KEKTB Kế toán QT& kiểm toán Đỗ Quang Giám KEQ07
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42 Hoàng Văn Bình 672511 K67KEKTC Kế toán QT& kiểm toán Vũ Thị Hải KEQ10

43 Lê Đức Mạnh 673090 K67KEKTA Kế toán QT& kiểm toán Bùi Thị Mai Linh KEQ01

44 Nguyễn Thuỳ Linh 672935 K67KEKTB Kế toán QT& kiểm toán Nguyễn Thị Thuỳ Dung KEQ03

45 Nguyễn Thị An 672342 K67KEKTC Kế toán QT& kiểm toán Đỗ Quang Giám KEQ07

46 Ngô Thuỳ Trang 673558 K67KED Kế toán QT& kiểm toán Vũ Thị Hải KEQ10

47 Nguyễn Thu Trang 673571 K67KEKTB Kế toán QT& kiểm toán Nguyễn Thị Thuỳ Dung KEQ03

48 Nguyễn Ngọc Mai 6653082 K66KEKTC Kế toán QT& kiểm toán Trần Quang Trung KEQ08

49 Phí Tùng Xuân 6662040 K66KEKTA Kế toán QT& kiểm toán Lê Thanh Hà KEQ02

50 Đào Duy An 672339 K67KEKTB Kế toán QT& kiểm toán Bùi Thị Mai Linh KEQ01

51 Vũ Thị Ngọc Hân 6656380 K66KEKTC Kế toán QT& kiểm toán Trần Quang Trung KEQ08

52 Bùi Quốc Anh 6660162 K66KEKTA Kế toán QT& kiểm toán Vũ Thị Hải KEQ10

53 Vũ Thị Phương Linh 673035 K67KEH Kế toán tài chính Nguyễn Đăng Học BKT02

54 Đặng Thị Thanh Phương 673289 K67KED Kế toán tài chính Nguyễn Thị Hải Bình BKT10

55 Nguyễn Hữu Hưng 672801 K67KEF Kế toán tài chính Trần Thị Thương BKT12

56 Hoàng Vũ Phương Linh 672968 K67KED Kế toán tài chính Trần Thị Thương BKT12

57 Nguyễn Thanh Thảo 6653341 K66KEE Kế toán tài chính Trần Thị Thương BKT12

58 Trần Thị Ngọc Diễm 672562 K67KEA Kế toán tài chính Nguyễn Đăng Học BKT02

59 Nguyễn Thuỳ Trang 645612 K64KEC Kế toán tài chính Nguyễn Thị Hải Bình BKT10

60 Nguyễn Đăng Trường 673604 K67KED Kế toán tài chính Nguyễn Thị Hải Bình BKT10

61 Trần Thị Ngọc Anh 676285 K67LOGISD Kế toán tài chính Trần Nguyễn Thị Yến BKT03

62 Nguyễn Tiến Đạt 676336 K67LOGISE Kế toán tài chính Trần Minh Huệ BKT19

63 Nguyễn Quỳnh Mai 6653268 K66KEC Kế toán tài chính Hoàng Thị Mai Anh BKT20

64 Nguyễn Phương Thảo 652783 K65KEB Kế toán tài chính Hoàng Thị Mai Anh BKT20

65 Nguyễn Thị Hương Giang 672640 K67KEH Kế toán tài chính Nguyễn Thị Hải Bình BKT10

66 Nguyễn Cao Cường 651062 K65QTKDT Kế toán tài chính Nguyễn Thị Thuỷ BKT08

67 Nguyễn Linh Huyền 6661964 K66KEF Kế toán tài chính Trần Minh Huệ BKT19

68 Trần Thanh Thảo 6666167 K66KEB Kế toán tài chính Trần Thị Thương BKT12

69 Trần Ánh Ngọc 673193 K67KEH Kế toán tài chính Nguyễn Đăng Học BKT02

70 Nguyễn Khánh Huyền 672871 K67KEC Kế toán tài chính Phan Lê Trang BKT21

71 Hoàng Thị Ngọc Linh 672967 K67KEH Kế toán tài chính Phan Lê Trang BKT21

72 Phạm Quang Đạt 6665268 K66KEA Kế toán tài chính Trần Minh Huệ BKT19

73 Nguyễn Thị Hồng 672785 K67KED Kế toán tài chính Trần Minh Huệ BKT19

74 Nguyễn Thị Nhã 673215 K67KEE Kế toán tài chính Trần Nguyễn Thị Yến BKT03

75 Ngô Thu Hà 672661 K67KEE Kế toán tài chính Hoàng Thị Mai Anh BKT20

76 Dương Thị Hồng Duyên 672618 K67KEH Kế toán tài chính Hoàng Thị Mai Anh BKT20

77 Đỗ Thị Khánh Ly 6661841 K66KEB Kế toán tài chính Phí Thị Diễm Hồng BKT01

78 Nguyễn Khánh Linh 678104 K67KEA Kế toán tài chính Trần Minh Huệ BKT19

79 Nguyễn Lê Thu Trang 652326 K65KEC Kế toán tài chính Nguyễn Thị Thuỷ BKT08

80 Nguyễn Ngọc Anh 672477 K67KEC Kế toán tài chính Phí Thị Diễm Hồng BKT01

81 Cao Ngọc Linh 672954 K67KEC Kế toán tài chính Nguyễn Thị Thuỷ BKT08

82 Phạm Thị Bích Loan 676587 K67LOGISA Quản trị kinh doanh Lê Thị Kim Oanh QKT16

83 Lê Hùng Mạnh 675696 K67QTKDC Quản trị kinh doanh Đoàn Thị Ngọc Thúy QKT18

84 Nguyễn Tiến Trường 676906 K67LOGISE Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Kim Oanh QKT20

85 Nguyễn Ngọc Bảo 6653047 K66QTKDA Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Mai QKT15



86 Lê Anh Vũ 676195 K67QTKDB Quản trị kinh doanh Đào Hồng Vân QKT06

87 Nguyễn Thị Thu Trang 676115 K67QTKDC Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Kim Oanh QKT20

88 Nguyễn Quang Huy 675503 K67QTKDB Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thu Trang QKT17

89 Nguyễn Thị Thu Hương 675482 K67QTKDC Quản trị kinh doanh Trần Thị Thanh Huyền QKT13

90 Nguyễn Yến Nhi 6654603 K66LOGISB Quản trị kinh doanh Lê Thị Kim Oanh QKT16

91 Phạm Vũ Huy Hoàng 6655068 K66QTKDC Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Kim Oanh QKT20

92 Đỗ Vinh Hiển 675396 K67QTKDB Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thu Trang QKT17

93 Trần Việt Bách 645893 K64QTKDT Quản trị kinh doanh Nguyễn Quốc Chỉnh QKT04

94 Vương Dũng 6656521 K66QTKDD Quản trị kinh doanh Đào Hồng Vân QKT06

95 Phạm Trà My 6655007 K66LOGISB Quản trị kinh doanh Đào Hồng Vân QKT06

96 Dương Việt Hoàng 6661631 K66QTKDC Quản trị kinh doanh Trần Thị Thanh Huyền QKT13

97 Đinh Gia Khiêm 675552 K67QTKDC Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Mai QKT15

98 Nguyễn Thành Hiếu 6660848 K66LOGISA Quản trị kinh doanh Trần Thị Thanh Huyền QKT13

99 Nguyễn Thành Trung 6660847 K66LOGISA Quản trị kinh doanh Lê Thị Thu Hương QKT05

100 Đỗ Thị Nga 676645 K67LOGISF Quản trị kinh doanh Phạm Thị Hương Dịu QKT14

101 Chu Thị Mai Phượng 6650327 K66LOGISB Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thu Trang QKT17

102 Nguyễn Hoàng Minh 676622 K67LOGISE Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Mai QKT15

103 Lưu Thị Ngân Hà 675326 K67QTKDC Quản trị kinh doanh Đoàn Thị Ngọc Thúy QKT18

104 Nguyễn Công Phương 676731 K67LOGISC Quản trị kinh doanh Lê Thị Thu Hương QKT05

105 Hoàng Trung Thành 675975 K67QTKDB Quản trị kinh doanh Lê Thị Thu Hương QKT05

106 Nguyễn Thuý Hằng 6654191 K66LOGISB Quản trị kinh doanh Lê Thị Kim Oanh QKT16

107 Trần Văn Bách 6661562 K66QTKDA Quản trị kinh doanh Đoàn Thị Ngọc Thúy QKT18

108 Cao Vũ Yến Nhi 6665037 K66LOGISA Quản trị kinh doanh Phạm Thị Hương Dịu QKT14

109 Nguyễn Duy Khánh 676515 K67LOGISF Quản trị kinh doanh Phạm Thị Hương Dịu QKT14

110 Bùi Minh Ánh 672478 K67TCNHA Tài chính Lê Thị Thanh Hảo TCH06

111 Nguyễn Anh Vinh 676192 K67QTKDC Tài chính Đặng Thị Hải Yến TCH14

112 Phạm Kiều Anh 650445 K65QTTCA Tài chính Bùi Thị Hồng Nhung TCH15

113 Hoàng Thành Hưng 675466 K67QTTCA Tài chính Bùi Thị Hồng Nhung TCH15

114 Vũ Thái Dương 675291 K67QTTCA Tài chính Đặng Thị Hải Yến TCH14

115 Bùi Phương Nam 673125 K67TCNHA Tài chính Lê Thị Thanh Hảo TCH06

116 Nguyễn Chí Thanh 675972 K67QTKDC Tài chính Bùi Thị Hồng Nhung TCH15

117 Lê Đức Duy 6651652 K66QTKD Tài chính Trần Trọng Nam TCH12

118 An Văn Huy 6650004 K66QTTCB Tài chính Nguyễn Thị Hương TCH09

119 Hoàng Yến Nhi 675813 K67QTKDC Tài chính Trần Trọng Nam TCH12

120 Vũ Ngọc Ánh 675171 K67QTTCA Tài chính Trần Trọng Nam TCH12

121 Lê Thị Thanh Thúy 673485 K67TCNHB Tài chính Trần Trọng Nam TCH12

122 Tạ Văn Quang 6655303 K66QTTCB Tài chính Trần Trọng Nam TCH12

123 Đỗ Thị Thanh Thuỷ 673504 K67TCNHB Tài chính Đặng Thị Hải Yến TCH14

124 Triệu Cẩm Tú 646698 T64QTKDA Tài chính Bùi Thị Hồng Nhung TCH15

125 Nguyễn Minh Huệ 646724 K64KEC Tài chính Bùi Thị Hồng Nhung TCH15

126 Đoàn Văn Trung 6661374 K66TCNHA Tài chính Đặng Thị Hải Yến TCH14

127 Lê Nguyệt Ánh 6661349 K66TCNHA Tài chính Lê Thị Thanh Hảo TCH06

128 Trần Thế Hoàng 675433 K67QTTCA Tài chính Nguyễn Thị Hương TCH09

129 Nguyễn Thị Thương 676040 K67QTKDC Tài chính Nguyễn Thị Hương TCH09


